
 

Số 255 Ngày 15 tháng 12 năm 2020 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2020 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

09-12-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HðND 

quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với người 

cao tuổi diện chính sách có công ñang 

ñược phụng dưỡng, chăm sóc tại 

Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè 

43 + 44 15-02 04 

09-12-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND về 

tiếp tục thực hiện ðề án Chương trình 

Sữa học ñường cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm 

vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu 

học giai ñoạn 2018 - 2020 trên ñịa bàn 

43 + 44 15-02 07 

Thành phố Hồ Chí Minh 



2 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

Thành phố Hồ Chí Minh 

09-12-2019 Nghị quyết số 15/2019/NQ-HðND 

quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 

43 + 44 15-02 10 

09-12-2019 Nghị quyết số 16/2019/NQ-HðND về 

ban hành mức chi chế ñộ tiếp khách 

nước ngoài vào làm việc, chế ñộ tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế 

ñộ tiếp khách trong nước trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

43 + 44 15-02 15 

09-12-2019 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HðND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh 

về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc khu vực 

quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội và ñơn vị sự 

nghiệp công lập do Thành phố quản lý 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 

03/2018/NQ-HðND ngày 16 tháng 3 

năm 2018 của Hội ñồng nhân dân 

thành phố 

43 + 44 15-02 32 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

09-12-2019 Nghị quyết số 18/2019/NQ-HðND về 

việc bãi bỏ văn bản 

43 + 44 15-02 35 

15-01-2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HðND về 

thông qua Bảng giá ñất trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2020 - 2024 

43 + 44 15-02 37 



4 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

02-12-2019 Quyết ñịnh số 30/2019/Qð-

UBND về việc ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý trật tự xây dựng 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

03 + 04 01-01 03 

10-12-2019 Quyết ñịnh số 31/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Ủy ban về Người 

Việt Nam ở nước ngoài thành phố 

Hồ Chí Minh 

03 + 04 01-01 41 

19-12-2019 Quyết ñịnh số 32/2019/Qð-

UBND ban hành mức giá tối ña 

dịch vụ sử dụng cầu, ñường bộ tại 

Trạm thu BOT cầu Phú Mỹ 

41 + 42 01-02 04 

19-12-2019 Quyết ñịnh số 33/2019/Qð-

UBND ban hành mức giá tối ña 

dịch vụ sử dụng ñường bộ tại 

Trạm thu BOT An Sương - An 

Lạc 

41 + 42 01-02 07 

19-12-2019 Quyết ñịnh số 34/2019/Qð-

UBND ban hành mức giá tối ña 

dịch vụ sử dụng ñường bộ ñể duy 

41 + 42 01-02 10 
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Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

tu, bảo dưỡng tuyến ñường Bắc 

Nhà Bè - Nam Bình Chánh (nay là 

ñường Nguyễn Văn Linh) 

19-12-2019 Quyết ñịnh số 35/2019/Qð-

UBND ban hành khung giá dịch 

vụ sử dụng phà tại bến phà Cát Lái 

và bến phà Bình Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

41 + 42 01-02 13 

19-12-2019 Quyết ñịnh số 36/2019/Qð-

UBND ban hành mức giá tối ña 

dịch vụ sử dụng ñò tại các bến 

khách ngang sông trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

41 + 42 01-02 16 

19-12-2019 Quyết ñịnh số 37/2019/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

43 + 44 15-02 40 

20-12-2019 Quyết ñịnh số 38/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế (mẫu) 

về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện 

43 + 44 15-02 42 

20-12-2019 Quyết ñịnh số 39/2019/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

43 + 44 15-02 54 



6 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

20-12-2019 Quyết ñịnh số 40/2019/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về 

phân cấp cho các Sở và Ủy ban 

nhân dân quận - huyện quản lý, 

khai thác các tuyến sông, kênh, 

rạch trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

45 + 46 

47 + 48 

15-02 02 

02-01-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-

UBND về mức thu tiền sử dụng 

khu vực biển ñối với từng hoạt 

ñộng khai thác, sử dụng tài nguyên 

biển năm 2020 trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh 

49 + 50 15-02 03 

16-01-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-

UBND về ban hành Quy ñịnh về 

Bảng giá ñất trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2020 - 

2024 

61 + 62 

63 + 64 

65 + 66 

01-3 02 

16-01-2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-

UBND quy ñịnh về hệ số ñiều 

chỉnh giá ñất năm 2020 trên ñịa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

67 + 68 01-3 03 

17-01-2020 Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-

UBND ban hành Quy chế (mẫu) 

về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

67 + 68 01-3 12 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020 7

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy 

ban nhân dân quận - huyện 

20-01-2020 Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

67 + 68 01-3 23 

20-01-2020 Quyết ñịnh số 06/2020/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

67 + 68 01-3 25 

18-3-2020 Quyết ñịnh số 07/2020/Qð-

UBND sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Quy ñịnh về bồi thường, 

hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước 

thu hồi ñất trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết 

ñịnh số 28/2018/Qð-UBND ngày 

09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố 

93 + 94 15-4 03 

07-4-2020 Quyết ñịnh số 08/2020/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

109 + 110 15-5 12 

07-4-2020 Quyết ñịnh số 09/2020/Qð-

UBND ban hành tiêu chuẩn, ñịnh 

mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

111 - 128 01-6 02 
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Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

10-4-2020 Quyết ñịnh số 10/2020/Qð-

UBND về mức hỗ trợ chi phí thuê 

nhà ở tạm cư cho hộ gia ñình, cá 

nhân trong thời gian chờ bố trí nhà 

ở, ñất ở tái ñịnh cư trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

109 + 110 15-5 06 

16-4-2020 Quyết ñịnh số 11/2020/Qð-

UBND về ban hành tiêu chuẩn, 

ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng lĩnh vực y tế ñối với Trung 

tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế 

147 + 148 01-6 04 

27-4-2020 Quyết ñịnh số 12/2020/Qð-

UBND ban hành tiêu chuẩn, ñịnh 

mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dung trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông của các cơ 

quan, tổ chức tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

147 + 148 01-6 07 

11-5-2020 Quyết ñịnh số 13/2020/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

170 + 171 15-8 03 

29-5-2020 Quyết ñịnh số 14/2020/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về 

trách nhiệm phối hợp giữa Trung 

tâm Quản lý giao thông công cộng 

và các ñơn vị kinh doanh vận tải 

149 + 150 15-6 03 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020 9

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

trong hoạt ñộng vận tải hành 

khách công cộng trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

19-6-2020 Quyết ñịnh số 15/2020/Qð-

UBND ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Sở Nội vụ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

168 + 169 01-8 03 

07-7-2020 Quyết ñịnh số 16/2020/Qð-

UBND ban hành Quy chế thực 

hiện liên thông nhóm thủ tục cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy 

phép lao ñộng cho người nước 

ngoài làm việc tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

200 + 201 01-10 11 

09-7-2020 Quyết ñịnh số 17/2020/Qð-

UBND ban hành Quy chế quản lý 

kinh phí khuyến công và mức chi 

cho các hoạt ñộng khuyến công 

Thành phố Hồ Chí Minh 

194 + 195 15-9 04 

14-8-2020 Quyết ñịnh số 18/2020/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật 

194 + 195 15-9 20 

14-8-2020 Quyết ñịnh số 19/2020/Qð-

UBND về tổ chức quản lý hoạt 

194 + 195 15-9 22 



10 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

ñộng của phương tiện phục vụ vui 

chơi, giải trí dưới nước trên ñịa 

bàn Thành phố 

18-8-2020 Quyết ñịnh số 20/2020/Qð-

UBND sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Quy chế (mẫu) về tổ chức 

và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân quận - 

huyện ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 10/2016/Qð-UBND ngày 

05 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

194 + 195 15-9 24 

28-8-2020 Quyết ñịnh số 22/2020/Qð-

UBND về bãi bỏ Quyết ñịnh số 

47/2014/Qð-UBND ngày 

11/12/2014 và Quyết ñịnh số 

53/2015/Qð-UBND ngày 

23/11/2015 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ban hành Bảng giá 

các loại lâm sản và ñộng vật rừng 

thông thường còn sống sau khi xử 

lý tịch thu trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh 

194 + 195 15-9 29 

04-9-2020 Quyết ñịnh số 23/2020/Qð-

UBND ban hành Quy chế tổ chức 

tuyển dụng công chức phường, xã, 

thị trấn trên ñịa bàn thành phố Hồ 

194 + 195 15-9 31 
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Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

Chí Minh 

08-9-2020 Quyết ñịnh số 24/2020/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

200 + 201 01-10 14 

15-9-2020 Quyết ñịnh số 25/2020/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về tổ 

chức ñánh giá việc giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trên ñịa 

bàn Thành phố 

200 + 201 01-10 16 

21-9-2020 Quyết ñịnh số 26/2020/Qð-

UBND ban hành Quy chế quản lý 

hoạt ñộng thông tin ñối ngoại trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

204 + 205 15-10 03 

15-10-2020 Quyết ñịnh số 27/2020/Qð-

UBND về việc sửa ðổi, bổ sung 

một số ðiều của Quyết ðịnh số 

27/2015/QÐ-UBND ngày 08 

tháng 6 nãm 2015 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về thực hiện 

công tác cấp giấy phép và quản lý 

hoạt ðộng bến khách ngang sông 

trên ðịa bàn Thành phố 

210 + 211 01-11 03 

24-11-2020 Quyết ñịnh số 28/2020/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

250 + 251 15-12 02 
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Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

25-11-2020 Quyết ñịnh số 29/2020/Qð-

UBND ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý phương tiện thủy hoạt 

ñộng trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

250 + 251 15-12 15 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020 13

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

19-3-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND bãi 

bỏ Quyết ñịnh số 1067/2006/Qð-

UBND ngày 27/9/2006 của Ủy ban 

nhân dân Quận 4 ban hành Quy ñịnh 

về chuyển từ chế ñộ khoán ñịnh biên 

và kinh phí hoạt ñộng sang chế ñộ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính ñối với phường. 

93 + 94 15-4 16 

06-4-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND bãi 

bỏ Quyết ñịnh số 06/2010/Qð-UBND 

ngày 11/10/2010 của Ủy ban nhân dân 

Quận 4 

109 + 110 15-5 12 

19-5-2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND bãi 

bỏ Quyết ñịnh số 04/2011/Qð-UBND 

ngày 15/6/2011 của Ủy ban nhân dân 

Quận 4 về ban hành quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Ban bồi thường, giải 

phóng mặt bằng quận 4 

194 + 195 15-9 55 

25-8-2020 Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 

4 

194 + 195 15-9 57 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

14-4-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND 

ban hành Quy chế về tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận 

6 

109 + 110 15-5 14 

25-5-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND 

ban hành Quy chế về tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân 

quận 6 

149 + 150 15-6 14 

29-6-2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND 

về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

168 + 169 01-8 28 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

30-7-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Lao ñộng -

Thương binh và Xã hội Quận 7 

170 + 171 15-8 05 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

04-8-2020 Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Văn hóa và Thông 

tin Quận 8 

176 + 177 01-9 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

16-12-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

Tổ chức và hoạt ñộng của lực lượng 

Bảo vệ dân phố trên ñịa bàn Quận 10 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

003/2009/Qð-UBND ngày 27 tháng 

03 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 

Quận 10 

41 + 42 01-02 20 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

06-4-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật 

109 + 110 15-5 26 

06-4-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật 

109 + 110 15-5 28 

06-4-2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND 

ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Văn hóa và Thông 

tin thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân 

109 + 110 15-5 30 

06-4-2020 Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND 

ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân 

109 + 110 15-5 41 

23-4-2020 Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND về 

bãi bỏ Quyết ñịnh số 08/2009/Q ð-

UBND ngày 16 tháng 4 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

về ban hành Quy ñịnh tiếp công dân, 

xử lý ñơn, giải quyết tranh chấp, 

147 + 148 01-6 25 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

khiếu nại, tố cáo trên ñịa bàn quận 

Bình Tân 

12-8-2020 Quyết ñịnh số 06/2020/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp 

luật 

194 + 195 15-9 68 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

10-6-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 

Bình Thạnh 

168 + 169 01-8 30 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

23-6-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

168 + 169 01-8 42 

23-6-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

168 + 169 01-8 54 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

17-02-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Tân Bình 

79 + 80 15-3 02 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

09-12-2019 Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

03 + 04 01-01 51 

21-9-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

204 + 205 15-10 19 

21-9-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

204 + 205 15-10 32 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

09-11-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND 

ban hành Quy chế về tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Văn hóa và 

Thông tin quận Thủ ðức 

244 + 245 01-12 03 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công 

báo 

Số 

trang 

17-01-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

67 + 68 01-3 27 

28-02-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

83 + 84 01-4 03 

28-02-2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

83 + 84 01-4 05 

12-3-2020 Quyết ñịnh số 04/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

93 + 94 15-4 18 

21-5-2020 Quyết ñịnh số 05/2020/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

149 + 150 15-6 26 

20-7-2020 Quyết ñịnh số 06/2020/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

170 + 171 15-8 05 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

03-12-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND 

về việc bãi bỏ văn bản 

03 + 04 01-01 56 

12-12-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND 

về việc bãi bỏ một phần văn bản 

quy phạm pháp luật 

41 + 42 01-02 23 

10-3-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND 

về ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Cần Giờ 

93 + 94 15-4 29 

08-5-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Cần Giờ 

149 + 150 15-6 28 

26-10-2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 

01/2016/Qð-UBND ngày 11 tháng 

5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cần Giờ 

244 + 245 01-12 15 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

17-02-

2020 

Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp huyện thuộc Ủy 

ban nhân dân huyện Củ Chi 

83 + 84 01-4 18 

10-4-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 

109 + 110 15-5 53 

21-4-2020 Quyết ñịnh số 03/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Củ Chi 

147 + 148 01-6 27 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

16-3-2020 Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Hóc Môn 

93 + 94 15-4 40 

16-3-2020 Quyết ñịnh số 02/2020/Qð-UBND ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hóc Môn 

93 + 94 15-4 51 

 
 
 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020 29

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

09-12-2019 Nghị quyết số 67/NQ-HðND về 

nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 

năm 2020 

43 + 44 15-02 56 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

05-11-2019 Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An 

toàn thực phẩm 

01 + 02 01-01 02 

28-11-2019 Quyết ñịnh số 5086/Qð-UBND về ban 

hành Quy chế tích hợp, quản lý, vận 

hành, khai thác Kho dữ liệu dùng 

chung của thành phố 

03 + 04 01-01 51 

28-11-2019 Quyết ñịnh số 5088/Qð-UBND về 

việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong 

giải quyết nhóm thủ tục hành chính 

theo Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-

UBND của Ủy ban nhân dân thành 

phố và nhóm quy trình liên thông giữa 

sở, ban, ngành với Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố (ñợt 3) 

53 - 60 01-3 02 

02-12-2019 Quyết ñịnh số 5111/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Giao thông 

vận tải 

05 - 16 15-01 02 

02-12-2019 Quyết ñịnh số 5117/Qð-UBND ban 

hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt 

ñộng hội chợ, triển lãm thương mại 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

17 + 18 15-01 03 
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09-12-2019 Quyết ñịnh số 5186/Qð-UBND ban 

hành Danh mục ñiện tử dùng chung tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

17 + 18 15-01 16 

09-12-2019 Quyết ñịnh số 5187/Qð-UBND về ban 

hành Danh mục dữ liệu doanh nghiệp 

dùng chung của thành phố 

17 + 18 15-01 20 

09-12-2019 Quyết ñịnh số 5188/Qð-UBND ban 

hành Danh mục dữ liệu người dân 

dùng chung của thành phố 

17 + 18 15-01 24 

10-12-2019 Quyết ñịnh số 5220/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

phường, xã, thị trấn 

17 + 18 15-01 28 

10-12-2019 Quyết ñịnh số 5221/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

17 + 18 15-01 79 

10-12-2019 Quyết ñịnh số 5222/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

33 + 34 01-02 02 

10-12-2019 Quyết ñịnh số 5223/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

35 - 40 01-02 02 



32 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020

quận, huyện 

12-12-2019 Quyết ñịnh số 5257/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về pháp luật trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 

43 + 44 15-02 64 

14-12-2019 Quyết ñịnh số 5282/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Nghị ñịnh số 129/2017/Nð-CP ngày 

16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

quy ñịnh việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

41 + 42 01-02 26 

17-12-2019 Quyết ñịnh số 5300/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và 

ðào tạo 

41 + 42 01-02 33 

17-12-2019 Quyết ñịnh số 5301/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện 

41 + 42 01-02 61 

17-12-2019 Quyết ñịnh số 5302/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp 

41 + 42 01-02 82 
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19-12-2019 Quyết ñịnh số 5342/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luậtnăm 2020 trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

49 + 50 15-02 10 

25-12-2019 Quyết ñịnh số 5395/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện 

49 + 50 15-02 20 

26-12-2019 Quyết ñịnh số 5409/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Giáo dục và 

ðào tạo 

51 + 52 15-02 02 

28-12-2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND về chăm lo 

Tết Canh Tý 2020 

49 + 50 15-02 52 

31-12-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND về những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ñẩy nhanh 

tiến ñộ thực hiện và giải ngân kế hoạch 

vốn ñầu tư công năm 2020 

49 + 50 15-02 62 

02-01-2020 Chỉ thị số 01/CT-UBND về thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2020 

49 + 50 15-02 71 

17-01-2020 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát 

ñộng phong trào thi ñua yêu nước năm 

2020 

67 + 68 01-3 29 
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30-01-2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng 

cường phòng, chống dịch bệnh viêm 

ñường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona (nCoV) gây ra tại thành 

phố 

67 + 68 01-3 33 

31-01-2020 Quyết ñịnh số 318/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần năm 2019 

67 + 68 01-3 37 

07-02-2020 Quyết ñịnh số 390/Qð-UBND về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận của Văn phòng ñăng ký ñất 

ñai thành phố 

71 - 74 15-3 02 

07-02-2020 Quyết ñịnh số 391/Qð-UBND về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng 

ñăng ký ñất ñai quận, huyện 

75 + 76 15-3 02 

08-02-2020 Quyết ñịnh số 403/Qð-UBND về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội 

81 + 82 15-3 14 

11-3-2020 Quyết ñịnh số 859/Qð-UBND về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

85 + 86 01-4 02 
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thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền 

thông 

11-3-2020 Quyết ñịnh số 860/Qð-UBND về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp 

87 + 88 01-4 02 

11-3-2020 Quyết ñịnh số 861/Qð-UBND về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận của Sở Nội vụ 

83 + 84 01-4 30 

11-3-2020 Quyết ñịnh số 862/Qð-UBND về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Y tế 

89 - 92 01-4 02 

23-3-2020 Quyết ñịnh số 982/Qð-UBND về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Thông tin và Truyền thông 

109 + 110 15-5 65 

30-3-2020 Quyết ñịnh số 1085/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Tài chính 

93 + 94 15-4 63 

30-3-2020 Quyết ñịnh số 1113/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

95 - 100 01-5 02 
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quận, huyện 

30-3-2020 Quyết ñịnh số 1114/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

phường, xã, thị trấn 

101 - 108 15-5 02 

31-3-2020 Quyết ñịnh số 1123/Qð-UBND về ban 

hành Danh mục dữ liệu không gian 

dùng chung của thành phố 

109 + 110 15-5 87 

04-4-2020 Quyết ñịnh số 1171/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Y tế 

109 + 110 15-5 93 

07-4-2020 Quyết ñịnh số 1211/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

109 + 110 15-5 106 

07-4-2020 Quyết ñịnh số 1230/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Giao 

thông vận tải 

129 - 134 01-6 02 

07-4-2020 Quyết ñịnh số 1231/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội 

135 - 140 01-6 02 

15-4-2020 Quyết ñịnh số 1289/Qð-UBND về 141 - 146 01-6 02 
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việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Khoa học 

và Công nghệ 

15-4-2020 Quyết ñịnh số 1292/Qð-UBND về 

việc ban hành Bộ tiêu chí, trình tự, thủ 

tục ñánh giá phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tại Thành phố Hồ Chí Minh 

147 + 148 01-6 38 

27-4-2020 Quyết ñịnh số 1405/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Giáo dục và ðào tạo 

151 01-7 02 

04-5-2020 Quyết ñịnh số 1464/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp 

164 + 165 15-7 02 

11-5-2020 Quyết ñịnh số 1546/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Y tế 

149 + 150 15-6 40 

15-5-2020 Quyết ñịnh số 1614/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và ðào 

tạo 

149 + 150 15-6 52 

20-5-2020 Quyết ñịnh số 1727/Qð-UBND về 149 + 150 15-6 55 
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việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Tư pháp 

21-5-2020 Quyết ñịnh số 1737/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội 

149 + 150 15-6 86 

12-6-2020 Quyết ñịnh số 2162/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện 

152 + 153 01-7 02 

12-6-2020 Quyết ñịnh số 2163/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

phường, xã, thị trấn 

151 01-7 08 

23-6-2020 Quyết ñịnh số 2280/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Y tế 

168 + 169 01-8 43 

07-7-2020 Quyết ñịnh số 2450/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội 

170 + 171 15-8 17 
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15-7-2020 Quyết ñịnh số 2543/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân 

quận, huyện 

172 + 173 15-8 02 

17-7-2020 Quyết ñịnh số 2561/Qð-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 

năm 2020 của huyện Bình Chánh 

176 + 177 01-9 14 

17-7-2020 Quyết ñịnh số 2562/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2020 

của Quận 3 

176 + 177 01-9 28 

23-7-2020 Quyết ñịnh số 2595/Qð-UBND ban 

hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp của các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Thành 

phố Hồ Chí Minh 

178 - 183 01-9 02 

24-7-2020 Quyết ñịnh số 2607/Qð-UBND công 

bố danh mục thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

176 + 177 01-9 38 

24-7-2020 Quyết ñịnh số 2613/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

170 + 171 15-8 23 
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24-7-2020 Quyết ñịnh số 2614/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Du lịch 

170 + 171 15-8 33 

27-7-2020 Quyết ñịnh số 2626/Qð-UBND ban 

hành Kế hoạch hành ñộng về quản lý 

rác thải nhựa ñại dương trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 

2030 

176 + 177 01-9 49 

28-7-2020 Quyết ñịnh số 2657/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2020 

của quận Bình Tân 

176 + 177 01-9 59 

28-7-2020 Quyết ñịnh số 2658/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2020 

của huyện Cần Giờ 

184 + 185 01-9 02 

28-7-2020 Quyết ñịnh số 2660/Qð-UBND về 

việc ban hành tiêu chí và quy trình 

công nhận “Phường - xã - thị trấn 

sạch”, “Phường - xã - thị trấn sạch và 

xanh” và “Phường - xã - thị trấn sạch, 

xanh và thân thiện môi trường” 

184 + 185 01-9 14 

29-7-2020 Quyết ñịnh số 2678/Qð-UBND ban 

hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh 

vực thư viện 

186 + 187 01-9 03 

29-7-2020 Quyết ñịnh số 2679/Qð-UBND ban 

hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 

184 + 185 01-9 22 
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máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh 

vực văn hóa và thể thao của các cơ 

quan, tổ chức, ñơn vị thuộc Thành phố 

Hồ Chí Minh 

29-7-2020 Quyết ñịnh số 2686/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa ñiện tử gắn 

với ñánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính Thành phố Hồ Chí Minh 

186 + 187 01-9 08 

03-8-2020 Quyết ñịnh số 2710/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2020 

của Quận 7 

186 + 187 01-9 26 

03-8-2020 Quyết ñịnh số 2711/Qð-UBND về 

việc phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất 

năm 2020 của quận Tân Bình 

186 + 187 01-9 40 

03-8-2020 Quyết ñịnh số 2732/Qð-UBND về phê 

duyệt kế hoạch sử dụng ñất năm 2020 

của quận Phú Nhuận 

186 + 187 01-9 54 

07-8-2020 Quyết ñịnh số 2845/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

188 - 193 01-9 02 

07-8-2020 Quyết ñịnh số 2846/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm 

194 + 195 15-9 70 
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10-8-2020 Quyết ñịnh số 2882/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các 

Khu chế xuất và Công nghiệp 

196 - 199 15-9 02 

25-8-2020 Quyết ñịnh số 3090/Qð-UBND công 

bố danh mục thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

200 + 201 01-10 54 

16-9-2020 Quyết ñịnh số 3354/Qð-UBND ban 

hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và 

hoạt ñộng của Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao và Học tập cộng ñồng 

phường, thị trấn 

200 + 201 01-10 63 

16-9-2020 Quyết ñịnh số 3358/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và 

Truyền thông 

202 + 203 01-10 02 

22-9-2020 Quyết ñịnh số 3453/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, 

bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận 

của Ủy ban nhân dân quận, huyện 

204 + 205 15-10 120 

24-9-2020 Quyết ñịnh số 3516/Qð-UBND về 

việc công bố Bộ ñơn giá xây dựng 

công trình Thành phố Hồ Chí Minh 

phần sản xuất, lắp dựng và duy tu 

208 + 209 15-10 02 
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ñường thủy nội ñịa 

01-10-2020 Quyết ñịnh số 3167/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính lĩnh vực bưu chính và chuyển 

phát thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Thông tin và Truyền thông 

210 + 211 01-11 06 

02-10-2020 Quyết ñịnh số 3641/Qð-UBND về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 

ðầu tư 

216 - 241 01-11 02 

05-10-2020 Quyết ñịnh số 3650/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực ñường thủy nội ñịa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Giao thông vận tải 

210 + 211 01-11 16 

05-10-2020 Quyết ñịnh số 3651/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực quốc tịch, luật sư, 

tư vấn pháp luật, ñấu giá tài sản, quản 

tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Tư pháp 

210 + 211 01-11 27 

12-10-2020 Quyết ñịnh số 3778Qð-UBND về việc 

bãi bỏ văn bản 

210 + 211 01-11 90 

16-10-2020 Quyết ñịnh số 3879/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án xác ñịnh Chỉ số cải cách 

246 + 247 01-12 118 
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hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân quận - huyện trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

19-10-2020 Quyết ñịnh số 3910/Qð-UBND ban 

hành Quy chế (mẫu) về tổ chức, hoạt 

ñộng và tiêu chí của Văn phòng - Tụ 

ñiểm sinh hoạt văn hóa, thể thao ấp 

242 + 243 15-11 03 

21-10-2020 Quyết ñịnh số 3935/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng 

của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và 

hoạt ñộng của hợp tác xã, thành lập và 

hoạt ñộng của hộ kinh doanh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 

hoạch và ðầu tư 

242 + 243 15-11 10 

22-10-2020 Quyết ñịnh số 3941/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính lĩnh vực ñầu tư tại Việt Nam 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban 

Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

242 + 243 15-11 28 

27-10-2020 Quyết ñịnh số 3985/Qð-UBND phê 

duyệt quy trình tiếp nhận, xử lý phản 

ánh, kiến nghị về việc thực hiện thủ 

tục hành chính trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

242 + 243 15-11 69 

28-10-2020 Quyết ñịnh số 4007/Qð-UBND về phê 

duyệt ðề án Phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp hoạt ñộng có hiệu quả trên ñịa 

248 + 249 01-12 02 
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bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 

2021 - 2025 

04-11-2020 Quyết ñịnh số 4077/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực chính sách, bảo 

hiểm xã hội, dân quân tự vệ, nghĩa vụ 

quân sự và ñộng viên quân ñội thuộc 

thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Thành phố 

ñưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính cấp xã trên ñịa bàn Thành phố 

242 + 243 15-11 85 

09-11-2020 Quyết ñịnh số 4116/Qð-UBND về 

việc ban hành Quy trình thu hút, tuyển 

chọn chuyên gia, nhà khoa học và 

Người có tài năng ñặc biệt ñối với lĩnh 

vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu 

cầu trong giai ñoạn 2019 - 2022 

248 + 249 01-12 51 

09-11-2020 Quyết ñịnh số 4117/Qð-UBND về 

việc ban hành Kế hoạch thu hút 

chuyên gia, nhà khoa học của Thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2020 

244 + 245 01-12 20 

17-11-2020 Quyết ñịnh số 4220/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội 

250 + 251 15-12 20 

17-11-2020 Quyết ñịnh số 4221/Qð-UBND phê 

duyệt Danh mục dịch vụ công ưu tiên 

cung cấp trên Cổng Dịch vụ công 

250 + 251 15-12 27 
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Thành phố theo Nghị ñịnh số 

61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 04 năm 

2018 và tích hợp, kết nối với Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia giai ñoạn 

2020-2021 

24-11-2020 Quyết ñịnh số 4304/Qð-UBND ban 

hành Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành 

phố quy ñịnh chi tiết các luật ñược 

Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 9 

250 + 251 15-12 64 

24-11-2020 Quyết ñịnh số 4328/Qð-UBND phê 

duyệt ðề án Phát triển thương mại 

ñiện tử trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh ñến năm 2025, ñịnh hướng ñến 

năm 2030 

254 15-12 02 
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BAN CHỈ ðẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

23-4-2020 Quyết ñịnh số 1367/Qð-BCð về việc 

ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 

ñối với hoạt ñộng du lịch trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

147 + 148 01-6 51 

23-4-2020 Quyết ñịnh số 1368/Qð-BCð về việc 

ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 

ñối với hoạt ñộng giao thông vận tải 

trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

147 + 148 01-6 57 

23-4-2020 Quyết ñịnh số 1369/Qð-BCð về việc 

ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 

ñối với hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ 

ăn uống trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

147 + 148 01-6 61 

23-4-2020 Quyết ñịnh số 1370/Qð-BCð về việc 

ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 

tại chợ ñầu mối, chợ truyền thống ( có 

nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương 

mại trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

147 + 148 01-6 66 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

23-4-2020 Quyết ñịnh số 1371/Qð-BCð về việc 

ban hành Bộ tiêu chí ñánh giá an toàn 

trong phòng, chống dịch COVID-19 

ñối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ 

sở giáo dục phổ thông trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

147 + 148 01-6 71 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

21-01-2020 Quyết ñịnh số 176/Qð-UBND về việc 

Công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 

hết hiệu lực toàn bộ; danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng 

nhân dân và Ủy ban nhân Quận 5 còn 

hiệu lực năm 2019 

81 + 82 15-3 68 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

13-01-2020 Quyết ñịnh số 54/Qð-UBND về việc 

công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2019 

67 + 68 01-3 60 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

21-01-2020 Quyết ñịnh số 318/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành 

của năm 2019 và danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi 

hành 

69 + 70 01-3 03 

07-8-2020 Công văn số 3557/UBND-TP v/v 

ñính chính sai sót tại Quyết ñịnh số 

01/2020/Qð-UBND 

194 + 195 15-9 79 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

13-10-2020 Công văn số 2506/UBND-TP v/v 

ñính chính Quyết ñịnh số 

04/2020/Qð-UBND ngày 04 tháng 8 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 

8 

250 + 251 15-12 01 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

22-01-2020 Quyết ñịnh số 403/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2019 

83 + 84 01-4 60 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

14-01-2020 Quyết ñịnh số 193/Qð-UBND về công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

bộ và một phần năm 2019 

69 + 70 01-3 13 

14-01-2020 Quyết ñịnh số 194/Qð-UBND về công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật còn hiệu lực năm 2019 

69 + 70 01-3 22 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

02-01-2020 Quyết ñịnh số 05/Qð-UBND công bố 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực năm 2019 

49 + 50 15-02 80 



56 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

14-01-2020 Quyết ñịnh số 99/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

năm 2019 

67 + 68 01-3 64 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

10-01-2020 Quyết ñịnh số 30/Qð-UBND công bố 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú 

69 + 70 01-3 39 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH CHÁNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

20-01-2020 Quyết ñịnh số 407/Qð-UBND về 

công bố danh mục văn bản hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực năm 2019 

69 + 70 01-3 48 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦN GIỜ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

13-01-2020 Quyết ñịnh số 214/Qð-UBND công 

bố danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực năm 2019 

69 + 70 01-3 54 

 

 

 


